
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Ghi chú
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07 Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương

01 Nguyễn Duy Lộc Phó Giám đốc - Phụ trách Sở Công Thương

02 Đào Thị Thu Nguyệt Phó Giám đốc Sở Công Thương

03 Nguyễn Lê Trường Chánh Văn phòng Sở

04 Huỳnh Thị Kim Chung Phó Chánh Văn phòng Sở

05 Cao Văn Tuấn Phó Chánh Văn phòng Sở

06 Đậu Thị Phúc Duyên Kế toán trưởng Sở Công Thương

07 Phạm Thị Mỹ Chuyên viên Văn phòng Sở

08 Trà Thị Thúy Kiều Văn thư kiêm Lưu trữ Sở

09 Nguyễn Văn Phúc Lái xe Sở Công Thương

10 Rcom Jen Chánh Thanh tra Sở

11 Trương Minh Thu Phó Chánh Thanh tra Sở

12 Nguyễn Thị Tiên Chuyên viên Thanh tra Sở

13 Hoàng Hồng Điệp Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

14 Hoàng Thanh Hùng Phó Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

15 Đặng Thị Hải Yến Chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

16 Trần Quốc Thính Chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

17 Nguyễn Tấn Hữu Trưởng phòng Quản lý năng lượng

18 Hồ Hải Nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng

19 Lê Quang Thuận Chuyên viên phòng Quản lý năng lượng

20 Nguyễn Văn Mão Trưởng phòng Quản lý thương mại

21 Phạm Ngọc Dự Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại

22 Phạm Thị Hồng Ngân Chuyên viên phòng Quản lý thương mại

23 Phạm Lê Tâm Chuyên viên phòng Quản lý thương mại

24 Trần Khánh Toàn Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

25 Nguyễn Thị Kim Loan Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

26 Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

Thanh tra Sở Công Thương

Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường - Sở Công Thương

DANH SÁCH 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA 

VÀ GIẤY KHEN THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG  NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số:       ngày         /     /2019 của  Sở Công Thương)

Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp - Sở Công Thương

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu - Sở Công Thương

I.  DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM 2019

Văn phòng Sở Công Thương

II. DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM 2019

UBND TỈNH GIA LAI

SỞ CÔNG THƯƠNG



27 Nguyễn Tấn Lực Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

28 Nguyễn Thị Diễm Kiều Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

29 Trần Đức Hưng Trưởng phòng Quản lý công nghiệp

30 Hồ Quốc Hùng Phó Trưởng phòng Quản lý công nghiệp

31 Võ Hoài Nam Chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp

32 Đặng Hoàng Phượng Vỹ Chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp

01 Nguyễn Duy Lộc Phó Giám đốc - Phụ trách Sở Công Thương Gia Lai

02 Đào Thị Thu Nguyệt Phó Giám đốc - Sở Công Thương Gia Lai

03 Rcom Jen Chánh Thanh tra - Sở Công Thương Gia Lai

04 Nguyễn Tấn Hữu Trưởng phòng Quản lý năng lượng

05 Trần Khánh Toàn Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

06 Trần Đức Hưng Trưởng phòng Quản lý công nghiệp

07 Nguyễn Văn Mão Trưởng phòng Quản lý thương mại

08 Hoàng Hồng Điệp Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

09 Nguyễn Tấn Lực Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu
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01 Nguyễn Duy Lộc Phó Giám đốc - Phụ trách Sở Công Thương Gia Lai

02 Đào Thị Thu Nguyệt Phó Giám đốc - Sở Công Thương Gia Lai

03 Nguyễn Lê Trường Chánh Văn phòng Sở

04 Huỳnh Thị Kim Chung Phó Chánh Văn phòng Sở

05 Cao Văn Tuấn Phó Chánh Văn phòng Sở

06 Trà Thị Thúy Kiều Văn thư kiêm Lưu trữ Sở

07 Nguyễn Văn Phúc Lái xe Sở Công Thương

08 Trương Minh Thu Phó Chánh Thanh tra Sở

09 Nguyễn Thị Tiên Chuyên viên Thanh tra Sở 

10 Hoàng Hồng Điệp Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

11 Hoàng Thanh Hùng Phó Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

12 Đặng Thị Hải Yến Chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

13 Trần Quốc Thính Chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

14 Hồ Hải Nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng

15 Lê Quang Thuận Chuyên viên phòng Quản lý năng lượng

16 Nguyễn Văn Mão Trưởng phòng Quản lý thương mại

17 Phạm Ngọc Dự Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại

18 Phạm Lê Tâm Chuyên viên phòng Quản lý thương mại

19 Trần Khánh Toàn Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

20 Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

V. GIÁM ĐỐC SỞ TẶNG GIẤY KHEN CHO CÁ NHÂN NĂM 2019

IV. GIÁM ĐỐC SỞ TẶNG GIẤY KHEN CHO TẬP THỂ NĂM 2019

Văn phòng Sở Công Thương

Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu - Sở Công Thương

Thanh tra Sở Công Thương

III.  DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 2019

Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường - Sở Công Thương

Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương



21 Nguyễn Tấn Lực Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

22 Nguyễn Thị Diễm Kiều Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

23 Trần Đức Hưng Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

24 Hồ Quốc Hùng Phó Trưởng phòng Quản lý công nghiệp

25 Võ Hoài Nam Chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp

26 Đặng Hoàng Phượng Vỹ Chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp
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